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  TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC 8

NĂM HỌC 2017 - 2018
I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức

- Học sinh trình bày được các kiến thức trong tâm của các nội dung đã học: trao đổi chất và năng lượng, bài tiết, thần kinh và giác quan, nội tiết…

- Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học.

- Đánh giá được kết quả học tập của học sinh từ đó đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên, đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh.

2.Kỹ năng: 
-Rèn các kỹ năng: Phân tích, tông hợp và vận dụng kiến thức để từ đó vệ sinh bảo vệ cơ thể.
3. Thái độ:
-Nghiêm túc trong kiểm tra. 
-Có thái độ học tập, yêu thích môn học.
II.MA TRẬN

	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG

	
	NHẬN

 BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Trao đổi chất và năng lượng


	
	Nội dung thực hành: phân tích một khẩu phần cho trước
	
	
	Vận dụng kiến thức vai trò của VTM và muối khoáng giải thích thực tế
	
	
	
	

	Số câu :

Số điểm :

Tỉ lệ % :
	
	1 câu

2đ

20%
	
	
	1 câu

0.5

5%
	
	
	
	2 câu

2.5đ

25%

	2.Bài tiết.
	Nội dung cấu tạo hệ bài tiết
	
	
	Hiểu được sự khác nhau giữa nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức
	
	
	
	
	

	Số câu :

Số điểm :

Tỉ lệ % :
	1 câu

0.5đ

5%
	
	
	1 câu

1.5đ

15%
	
	
	
	
	2 câu

2đ

20%

	3. Thần kinh và

 giác quan.
	Nội dung phản xạ KĐK và phản xạ CĐK
	
	Nội dung đại não và cơ quan phân tích thị giác
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức của cơ quan phân tích thị giác để giải thích HT thực tế
	

	Số câu :

Số điểm :

Tỉ lệ % :
	1 câu

0.5đ

5%
	
	2 câu
1đ

10%
	
	
	
	
	1 câu
1đ

10%
	3 câu
2.5đ

25%

	4. Nội tiết.


	Nội dung  tuyến tụy và tuyến sinh dục
	
	
	Hiểu được sự khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết về cấu tạo và chức năng
	
	Vận dụng hiểu biết về tuyến giáp để giải thích HT thực tế
	
	
	    

	Số câu :

Số điểm :

Tỉ lệ % :
	1 câu
0.5đ

5%
	
	
	1/2câu
1.5đ

15%
	
	1/2câu

1đ

10%
	
	
	2 câu
3đ

30%

	          TỔNG
	4đ
40%
	3.5đ

35%
	1.5đ
15%
	1đ
10%
	10đ
100%
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I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
1.Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước đáp án đúng: (2điểm)

Câu 1: Cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho bà mẹ khi mang thai vì:
A.Sắt rất tốt cho sự phát triển của thai nhi

B.Sắt là thành phần cấu tạo của hê môglôbin trong hồng cầu

C.Giúp tăng cường quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng từ mẹ sang thai nhi
D.Giúp bổ sung thêm máu cho mẹ khi mang thai
Câu 2: Cấu tạo của đại não người tiến hóa hơn các động vật khác thuộc lớp thú vì:

A.Đại não người rất phát triển


B. Bề mặt đại não có nhiều nếp gấp 
C.Bề mặt đại não phủ 1 lớp chất xám

D.Đại não có các dây thần kinh bắt chép

Câu 3: Cấu tạo của thận gồm:

A.Thận, bể thận, bóng đái


 B.Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu C.Phần vỏ, phần tủy, bể thận

 D.Cầu thận, nang cầu thận, ống thận
Câu 4: Tính chất của phản xạ có điều kiện là:

A.Dễ mất khi không củng cố

B.Mang tính chất bẩm sinh

C.Có tính chất di truyền


D.Số lượng không hạn định

2.Ghi lại cụm từ còn thiếu vào chỗ (…) trong các câu sau: (1điểm)

Câu 5: Ảnh hiện trên điểm vàng ta nhìn rõ vật nhất vì:……………………………………

Câu 6: Hooc môn do tuyến tụy tiết ra tham gia điều hòa lượng đường trong máu là:……..
II. TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 1(2 điểm) : Nêu các bước tiến hành lập khẩu phần ăn

Câu 2 (2.5 điểm): Phân biệt tuyến nội tiết và ngoại tiết về cấu tạo và chức năng. Giải thích ý nghĩa cuộc vận động toàn dân sử dụng muối Iốt

Câu 3 (1điểm): Vì sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng và khi đi tàu xe ?
Câu 4 ( 1.5 điểm): So sánh sự khác nhau về thành phần nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC 8
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I.TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.5đ
1.Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước đáp án đúng: (2điểm)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	B,C
	A,B
	B
	A,D


2.Ghi lại cụm từ còn thiếu vào chỗ (…) trong các câu sau: (1điểm)

Câu 5: điểm vàng là nơi tập trung chủ yếu các tế bào nón

Câu 6: Insulin và glucagôn
II. LÝ THUYẾT ( 7 điểm ).

	Câu
	Nôi dung
	Điểm

	1
	- Bước 1: kẻ bảng tính toán phân tích khẩu phần ăn
- Bước 2: điền tên thực phẩm vào bảng 

+ Xác định lượng thực phẩm thải bỏ: A1 = A x Tỉ lệ % thải bỏ
+ Xác định lượng thực phẩm ăn được: A2 = A – A1 ( A khối lượng thực phẩm ban đầu)
- Bước 3: tính giá trị dinh dưỡng của từng loại thực phẩm đã kê trong bảng và điền vào cột tương ứng
- Bước 4:  

+ Cộng các số liệu đã liệt kê

+ Đối chiếu với bảng “ Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” từ đó có kế hoạch điều chỉnh chế độ ăn uống cho thích hợp


	0.5

0.5

0.5

0.5



	2
  
	Đặc điểm

Tuyến nội tiết

Tuyến ngoại tiết

Cấu tạo 

   (1đ)

- Có kích thước nhỏ hơn

- Không có ống dẫn, sản phẩm tiết đổ trực tiếp vào máu

- Có kích thước lớn hơn

- Có ống dẫn, sản phẩm tiết được tập trung vào ống dẫn rồi đổ ra ngoài
Chức năng

  ( 0.5đ)

- Sản phẩm tiết ra là hoocmôn, có hoạt tính cao
-Tham gia điều hòa các hoạt động sinh lí của môi trường trong cơ thể

- Sản phẩm tiết ra là mồ hôi, nước bọt, nước mắt… hoạt tính thấp hơn
Tham gia vào quá trình tiêu hóa thức  ăn và bài tiết


	1.5


	
	- Thiếu Iốt trong khẩu phần ăn hằng ngày, tirôxin không được tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ.
- Trẻ em bị bướu cổ sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn bị bệnh thì hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.Do đó, nhà nước có chính sách vận động nhân dân dùng muối Iốt để phòng bệnh bướu cổ .
	0,5
0,5

	   3
	- Khi đi tàu xe, sẽ bị xóc liên tục do đó khoảng cách từ sách đến mắt thay đổi nhanh nên mắt cũng phải điều tiết liên tục, ngoài ra các cơ vận động mắt cũng phải vận động liên tục để hướng mắt về phía sách. Điều này làm mỏi mắt, lâu dài gây nhiều tật cho mắt. 

- Không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng vì: ánh sáng phản chiếu thấp, thủy tinh thể phải phồng lên để hội tụ ánh sáng, nên ta phải đưa sách lại gần . Nếu để lâu ngày có thể gây cận thị cho mắt 
	0.5

0.5

	  4
	Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

-Tỉ lệ nước cao

-Nồng độ các chất bã thấp hơn

-Còn chứa 1 số tế bào máu, protein, chất dinh dưỡng

-Tạo ra từ quá trình lọc máu ở nang cầu thận

-Tỉ lệ nước thấp
-Nồng độ các chất bã cao hơn

- Không chứa 1 số tế bào máu, protein, chất dinh dưỡng

-Tạo ra từ quá trình hấp thụ lại, bài tiết tiếp của nước tiểu đầu ở ống thận


	1.5
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